
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

 

PHIẾU KHẢO SÁT VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG HỌC 

(Dành cho học sinh ) 
Để nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện bộ quy tắc trong các trường  

phổ thông, đề nghị em vui lòng cho biết những ý kiến của mình về những vấn đề 

sau đây. (Thông tin cung cấp nhằm mục đích biết thêm tình hình thực tiễn trong 

thực hiện bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học hiện nay, ý kiến trả lời sẽ 

không dùng để đánh giá bản thân Em cũng như Trường của em và được giữ kín 

theo nguyên tắc bảo mật). 

Vui lòng phản ánh đúng, đánh dấu “V” hoặc dấu “X ”vào ý mà Em chọn 

trong các câu hỏi.  
 

I. Nhóm câu hỏi 1. NHẬN THỨC VỀ VĂN HÓA ỨNG XỬ  

Câu 1. Em có biết đến văn hóa ứng xử trong trường học?  

□ Biết rõ  □ Biết vừa phải  □ Biết rất ít   □ Không biết gì.  

Câu 2. Em có được dạy, hướng dẫn về cách ứng xử với bạn bè, thầy cô, nhân 

viên của trường không?  

□ Thường xuyên   □ Đôi khi  □ Rất ít khi   □ Chưa bao giờ  

VII. Nhóm câu hỏi 7. QUY TẮC ỨNG XỬ  

Câu 3. Em đã được đọc bộ quy tắc  ứng xử  có trong trường chưa?  

□ Thường xuyên  □ Đôi khi  □ Rất ít khi  □ Chưa bao giờ  

Câu 4. Hiện nay, tại nhà trường em có biết về bộ quy tắc ứng xử nào không? 

□ Có   □ Không  

Câu 5. Em thấy Quy tắc ứng xử của trường mình có phù hợp không?  

□ Rất phù hợp  □ Phù hợp  □ Ít phù hợp  □ Không phù hợp.  

Câu 6. Em có được tham gia xây dựng Quy tắc ứng xử của trường mình không?  

□ Có   □ Không  

Câu 7. Theo em, bộ quy tắc ứng xử của nhà trường có cần thay đổi gì không? 

□ Có   □ Không  

Câu 8: Nếu có,  cần thay đổi nội dung gì? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………... 

II. Nhóm câu hỏi 2. TUYÊN TRUYỀN  

Câu 9. Trường em tuyên truyền về bộ quy tắc ứng xử nào không? 

□ Có   □ Không  □ Không biết.  

Câu 10. Nếu có, em có thể kể tên bộ quy tắc ứng xử đó? 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………... 

 Câu 11. Em đã được nghe giới thiệu về gương người tốt, việc tốt của nhà 

trường lần nào chưa?  

□ Thường xuyên   □ Thỉnh thoảng  □ Rất ít khi □ Chưa bao giờ  

Câu 12. Em có học được cách ứng xử văn hóa thông qua các phương tiện 

thông tin đại chúng (Tivi, Đài phát thanh, các báo chí) không?  

□ Rất thường xuyên  □ Có nhưng không nhiều   

□ Ít khi   □ Chưa bao giờ.  



Câu 13. Đội Thiếu niên/Đoàn Thanh niên nhà trường có tổ chức giới thiệu, 

tìm hiểu, trao đổi, thi về văn hóa ứng xử không?  

□ Thường xuyên   □ Thỉnh thoảng  □ Rất ít khi □ Chưa bao giờ.  

Câu 14. Trong các tiết sinh hoạt lớp, em có thấy trao đổi về văn hóa ứng xử 

trong trường học không?  

□ Thường xuyên        □ Thỉnh thoảng          □ Rất ít khi       □ Chưa bao giờ  

III. Nhóm câu hỏi 3. MẠNG XÃ HỘI  

Câu 15. Em thấy ngôn ngữ dùng trên mạng xã hội hiện nay như thế nào? 

(Nếu không tham gia, không trả lời câu này).  

□ Rất tốt       □ Chấp nhận được  

□ Một số điều không chấp nhận được   □ Không chấp nhận được.  

Câu 16. Em thấy có học tập được văn hóa ứng xử của các nước khác không?  

□ Học được nhiều      □ Học được một số  

□ Không học được mấy     □ Không học được gì.  

Câu 17. Em có biết cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) là gì không? (Câu 

này chỉ dùng cho HS THCS và THPT)  

□ Biết rõ         □ Có biết          □ Chỉ mới nghe nói          □ Chưa biết gì.  

Câu 18. Hiện nay, đã có quy tắc ứng xử trên mạng xã hội chưa? 

□ Đã có          □ Chưa có  □ Không biết  

Câu 19. Em hiểu như thế nào về quy tắc ứng xử trên môi trường mạng? 

....................................................................................................................................... 

Câu 20. Nếu đã tham gia mạng xã hội, Em có lời khuyên gì với mọi người 

(Ghi ý kiến cá nhân): ................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

V. Nhóm câu hỏi 4. NGÔN NGỮ ỨNG XỬ  

Câu 21. Khi gặp bạn cùng lớp, bạn quen biết, em có chào không?  

□ Luôn chào         □ Có lúc chào, lúc không       □ Rất ít     □ Không bao giờ. 

Câu 22. Khi gặp thầy/cô giáo dạy lớp khác, em có chào không?  

□ Luôn chào         □ Có lúc chào, lúc không           □ Rất ít        □ Không bao giờ.  

Câu 23. Khi gặp khách đến trường, em có chào không?  

□ Luôn chào         □ Có lúc chào, lúc không        □ Rất ít       □ Không bao giờ.  

Câu 24. Em thấy học sinh của trường mình nói tục, chửi bậy trong trường không?  

□ Thường xuyên   □ Thỉnh thoảng  □ Rất ít khi □ Không bao giờ  

Câu 25. Em thấy học sinh của trường mình nói tục, chửi bậy khi ở ngoài 

trường không?  

□ Thường xuyên  □ Thỉnh thoảng □ Rất ít khi □ Không bao giờ  

Câu 26. Bản thân em có nói tục, chửi bậy trong trường không?  

□ Thường xuyên  □ Thỉnh thoảng □ Rất ít khi □ Không bao giờ  

Câu 27. Bản thân em có nói tục, chửi bậy khi ngoài trường không?  

□ Thường xuyên  □ Thỉnh thoảng □ Rất ít khi □ Không bao giờ  

Câu 28. Khi mắc lỗi, em có xin lỗi bạn không?  

□ Luôn xin lỗi  □ Đôi khi có  □ Rất ít  □ Không bao giờ.  

V. Nhóm câu hỏi 5. PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC  

Câu 29. Em thấy học sinh trường mình bị bắt nạt ở trong trường không?  

□ Thường xuyên   □ Thỉnh thoảng  □ Rất ít khi □ Không bao giờ  



Câu 30. Em thấy học sinh trường mình bị bắt nạt ở ngoài trường không?  

□ Thường xuyên   □ Thỉnh thoảng  □ Rất ít khi □ Không bao giờ  

Câu 31. Bản thân em có bị bắt nạt ở trong trường không?  

□ Thường xuyên   □ Thỉnh thoảng  □ Rất ít khi □ Không bao giờ  

Câu 32. Bản thân em có bị bắt nạt ở ngoài trường không?  

□ Thường xuyên   □ Thỉnh thoảng  □ Rất ít khi □ Không bao giờ  

Câu 33. Em thấy học sinh trường mình đánh nhau ở trong trường không?  

□ Thường xuyên   □ Thỉnh thoảng  □ Rất ít khi □ Không bao giờ  

Câu 34. Em thấy học sinh trường mình đánh nhau ở ngoài trường không?  

□ Thường xuyên   □ Thỉnh thoảng  □ Rất ít khi □ Không bao giờ  

Câu 35. Em thấy học sinh trường mình có xỉ vả nhau ở trong trường không?  

□ Thường xuyên   □ Thỉnh thoảng  □ Rất ít khi □ Không bao giờ  

Câu 36. Em thấy học sinh trường mình có xỉ vả nhau ở ngoài trường không?  

□ Thường xuyên   □ Thỉnh thoảng  □ Rất ít khi □ Không bao giờ  

Câu 37. Em thấy Trường mình xử lý các bạo lực của học sinh như thế nào?  

□ Phù hợp   □ Chấp nhận được   □ Nhẹ quá   □ Nặng quá.  

VI. Nhóm câu hỏi 6. ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ GIÁO VIÊN  

Câu 38. Em thấy cách cư xử của thầy/cô giáo lớp mình là như thế nào?  

□ Rất tốt  □ Tốt   □ Đôi khi chưa tốt   □ Chưa tốt.  

Câu 39. Em thấy thầy/cô giáo có sáng tạo trong các hoạt động ở trường không?  

□ Rất sáng tạo  □ Sáng tạo  □ Vừa phải   □ Không sáng tạo.  

Câu 40. Em thấy thầy/cô giáo có tích cực trong các hoạt động tại trường không?  

□ Rất tích cực  □ Tích cực   □ Vừa phải   □ Không tích cực.  

Câu 41. Em thấy thầy/cô giáo có gương mẫu về đạo đức, lối sống tại trường không?  

□ Rất gương mẫu  □ Gương mẫu  □ Vừa phải  □ Không gương mẫu.  

Câu 42. Em thấy sự quan tâm của thầy/cô giáo về giáo dục văn hóa ứng xử 

cho học sinh như thế nào?  

□ Rất quan tâm  □ Quan tâm  □ Vừa phải  □ Không quan tâm.  

VIII. Nhóm câu hỏi 8. CƠ SỞ VẬT CHẤT  

Câu 43. Em thấy trường mình có đủ sân chơi, bãi tập không?  

□ Rất đầy đủ  □ Đầy đủ  □ Không đủ   □ Rất thiếu  

Câu 44. Em thấy ở khu dân cư đang sinh sống có đủ sân chơi, bãi tập không?  

□ Rất đầy đủ  □ Đầy đủ  □ Không đủ   □ Rất thiếu  

IX. Nhóm câu hỏi 9. HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA NHÀ TRƯỜNG  

Câu 45. Em thấy hoạt động văn hóa, văn nghệ trường mình thế nào?  

□ Rất phong phú, hấp dẫn  □ Phong phú, hấp dẫn  

□ Bình thường  □ Không phong phú, hấp dẫn.  

Câu 46. Hoạt động tham quan, trải nghiệm của trường em như thế nào?  

□ Rất bổ ích  □ Bổ ích  □ Bình thường  □ Ít bổ ích  

Câu 47. Em có tham gia hoạt động tình nguyện vì cộng đồng không?  

□ Thường xuyên  □ Đôi khi có  □ Rất ít  □ Không bao giờ  

Câu 48. Em thấy hoạt động Đoàn, Đội có hấp dẫn không?  

□ Rất phong phú, hấp dẫn  □ Phong phú, hấp dẫn  

□ Bình thường  □ Không phong phú, hấp dẫn  

X. Nhóm câu hỏi 10. PHỐI HỢP VỚI CHA MẸ HỌC SINH  



Câu 49. Cha mẹ/phụ huynh của Em có đi họp các buổi họp Cha mẹ học sinh 

do trường tổ chức không?  

□ Thường xuyên  □ Đôi khi có  □ Rất ít  □ Không bao giờ  

Câu 50. Thầy/cô giáo có trao đổi về phối hợp phòng chống bạo lực học 

đường trong các buổi họp với cha mẹ học sinh không?  

□ Thường xuyên  □ Đôi khi có  □ Rất ít  □ Không bao giờ  

Câu 51. Thầy/cô giáo có trao đổi về phối hợp trong phòng chống bạo lực với 

cha mẹ của những học sinh khi có tình huống xảy ra không?  

□ Thường xuyên   □ Đôi khi có  □ Rất ít  □ Không bao giờ 

 Câu 52. Thầy/cô giáo có trao đổi với cha/mẹ về văn hóa ứng xử không? 

□ Thường xuyên  □ Đôi khi có  □ Rất ít  □ Không bao giờ  

Câu 53. Cha/mẹ có biết về bộ quy tắc ứng xử của nhà trường không? 

□ Có   □ Không   

Câu 54. Cha/mẹ có nhắc nhở với em về việc thực hiện quy tắc ứng xử không? 

□ Thường xuyên  □ Đôi khi có  □ Rất ít  □ Không bao giờ  

Câu 55. Cha/mẹ có chia sẻ về tính phù hợp của bộ quy tắc ứng xử của nhà 

trường không? 

□ Thường xuyên  □ Đôi khi có  □ Rất ít  □ Không bao giờ  

Câu 56. Khi thấy các bạn đánh nhau, em có hành động như thế nào? (Có thể 

chọn nhiều ý):  

□ Can ngăn ngay  □ Báo ngay cho thầy, cô giáo, nhà trường, công an  

□ Báo người thân  □ Nhờ người lớn can thiệp  

□ Không can ngăn  

□ Không quan tâm, tránh xa  □ Quay camera  

□ Cách xử lý khác: ………...............................................................................  

..................................................................................................................................... 

Câu 57. Em có đề xuất / mong muốn gì với nhà trường, thầy cô trong việc 

xây dựng văn hóa ứng xử trường học và các hoạt động ngoại khóa (Bạn vui lòng ghi 

rõ những điều mong muốn của bạn khi tham gia lớp học) .………………………….. 

……………………………………………………………………………….....…….. 

…………………………………………………...…………………………..……….. 

Em vui lòng cho biết thông tin:  

Giới tính: □ Nam      □ Nữ     □ Khác 

Em đang là học sinh lớp:...............của trường:................................................ 

 

 Ngày......tháng.....năm..... 

Xin cám ơn Em đã giúp trả lời câu hỏi! 
 


